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Hoạt động ngoài giờ lên lớp

( Hoạt động chung nhà trường)

**************** 

Địa lí

NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ.

I. MỤC TIÊU

A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức: Biết đồng bằng Bắc Bộ là nơi dân cư tập trung đơng đúc nhất cả nước, người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh. 

2. Kĩ năng: Sử dụng tranh ảnh mô tả nhà ở, trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng của người dân đồng bằng  Bắc Bộ:
+ Nhà thường được xây dựng chắc chắn, xung quanh có sân, vườn, ao,…
+ Trang phục truyền thống của nam là quần trắng, áo dài the, đầu đội khăn xếp đen; của nữ là váy đan, áo dài tứ thân bên trong mặc yếm đỏ, lưng thắt khăn lụa dài, đầu vấn tóc và chít khăn mỏ quạ.
- HS khá, giỏi :
+ Nêu được mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người qua cách xây dựng nhà của người dân đồng bằng Bắc Bộ : để tránh gió, bão, nhà được dựng vững chắc.

3. Thái độ

- Yêu thích môn học

B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Lắng nghe, theo dõi

II. CHUẨN BỊ

- Tranh ảnh về nhà ở truyền thống & hiện nay, làng quê, trang phục, lễ hội của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	a. Bài cũ:

? Nêu một số đặc điểm của ĐBBB mà em đã được học

+Trình bày đặc điểm của địa hình & sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ?

+Đê ven sông có tác dụng gì?

- GV nhận xét và  tuyên dương. 

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về ĐBBB để biết người dân sống ở đây có những phong tục truyền thống đáng quý nào.

2.Hoạt động 1: Người dân vùng ĐBBB

- GV treo bảng phụ

- Yêu cầu học sinh đọc khổ 1.2 (SGK) và kiểm tra lại các thông tin sau là đúng hay sai. Nếu sai thì sửa lại cho đúng.
? Từ bài tập trên em có nhận xét gì về người dân ở ĐBBB?

- Giới thiệu tranh ảnh về người dân ở ĐBBB

* Chuyển ý: Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách sinh sống của họ như thế nào?
3.Hoạt động 2: Cách sinh sống của người dân ĐBBB

- GV phát phiếu học tập

+ yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 

+ Đại diện các nhóm trả lời 

- GV chốt: Người dân ở ĐBBB thích nhà quay về hướng nam để tránh nắng vào mùa hè và gió lạnh về mùa đông. Nhà được xây kiên cố, vững chắc để tránh gió bão mưa lớn. Trước đây mái nhà thường lợp bằng lá cây để mát mẻ vào mùa hè và thường làm mái nhà hình chữ A để dễ thốt nước mưa. Ngày nay, người dân thường làm nhà mái bằng. Đặc điểm nổi bật là người dân ở ĐBBB sống quần tụ thành làng xóm. Ngày nay làng xóm ở ĐBBB có nhiều thay đổi, có thêm nhà văn hóa, trung tâm bưu điện, trạm y tế…để phục vụ đời sống nhân dân.

Đặc điểm nhà ở dân của ĐBBB

- Nhà thường xây bằng gạch vững chắc.

- Xung quanh nhà thường có sân vườn, ao.

- Nhà thường quay về hướng nam.

- Ngày nay nhà ở cuả người dân ĐBBB thường có thêm các đồ dùng tiện nghi.
4. Hoạt động 3: trang phục và lễ hội của người dân ĐBBB

- GV phát phiếu

- GV chốt nội dung
5.Hoạt động 4: giới thiệu về lễ hội ở ĐBBB

- Tổ chức cho học sinh kể về 1 số lễ hội ở ĐBBB mà em biết (theo cặp)
- GV nêu tên 1 số lễ hội:

+ Hội Lim ở Bắc Ninh – 11 tháng giêng.

+ Hội Cổ Loa ở Đơng Anh (Hà Nội – 6 tết âm lịch)

+ Hội đền Hùng ở Phú Thọ 10-3 âm lịch.

+ Hội Gióng ở Sóc Sơn (Hà Nội H).
C. Củng cố dăn dò:

? Nêu đặc điểm về làng xóm, trang phục, nhà ở của người dân ở ĐBBB?

- GV chốt nội dung

- 2 học sinh đọc ghi nhớ

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học thuộc ghi nhớ.
	- HS trả lời.

- 3 Học sinh lên bảng ghi câu trả lời 

- Kiểm tra, nhận xét, bổ sung
S

Con người sinh sống ở ĐBBB từ lâu đời

S

Dân cư ở ĐBBB đông đúc nhất cả nước
Đ

- Là người Kinh -sống lâu đời và có dân cư đông đúc nhất cả nước
Nhóm 1.2: Nêu đặc điểm nhà ở của người dân ĐBBB

Nhóm 3.4: Đặc điểm làng xóm của ĐBBB

Đặc điểm làng xóm của ĐBBB

- Trước đây làn thường có tre xanh bao bọc

- Làng có nhiều nhà quây quần với nhau. Các nhà gần nhau để hỗ trợ, giúp đỡ nhau

- Mỗi làng có đền thờ thành hòang làng, chùa, và có khi có miếu.
- Theo nhóm bàn

-HS trình bày kết quả thảoluận

- Nhận bổ sung

- Học sinh thi kể 

- Nhận xét
	Lắng nghe

Nhắc tên bài 

Lắng nghe

Theo dõi

Lắng nghe
Theo dõi

Hoạt động cùng bạn

Theo dõi

Lắng nghe


*************************************
Toán
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
I. MỤC TIÊU


A.Mục tiêu chung

1.Kiến thức:  Biết cách thực hiện nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

2.Kĩ năng: 

- Áp dụng để giải các bài toán có liên quan.

- Rèn kỹ năng nhân nhẩm.

3.Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn

B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Lắng nghe, nêu lại 1 số nhân nhẩm với 11, hoặc tính máy tính
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC                                                                                      

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	* Ổn định tổ chức (1’)

A. Kiểm tra bài cũ (5')

- Gọi học sinh lên giải bài tập 5

- Kiểm tra vở bài tập ở nhà.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: … sẽ giúp các em nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

2. Phép nhân:

a. 27 x 11 = ?

- Giáo viên viết 27 x 11

- Yêu cầu học sinh đặt tính và thực hiện phép tính.                                                                                                           

(?) Em có nhận xét gì về hai tích riêng của phép nhân trên ?

(?) Nêu rõ bước thực hiện cộng hai tích riêng ?

- Khi cộng hai tích riêng với nhau chúng ta chỉ cần cộng hai chữ số của 27 (2+7=9) rồi viết 9 vào giữa hai số 2 và 7.

(?) Nhận xét kết quả của 27 x 11 = 297 so với số 27. Các chữ số giống, khác nhau ở điểm nào ?

(?) Nêu cách nhân nhẩm 27 với 11 ?

- Yêu cầu nhân nhẩm 41 với 11

- Nhận xét: Các số 27, 41, … đều có tổng hai chữ số nhỏ hơn 10.

(?) Vậy với trường hợp tổng hai chữ số nhỏ hơn 10 ta làm như thế nào ?

b. 48 x 11 = ?

- Yêu cầu đặt tính và tính.

(?) Nhận xét về hai tích riêng ?

(?) Nêu rõ bước thực hiện cộng hai tích riêng ?

(?) Nhận xét về các chữ số trong kết quả phép nhân ?  
- Nêu cách nhân nhẩm (SGK).

- Yêu cầu học sinh nêu lại cách nhân nhẩm.

3. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm.

- Yêu cầu tự nhân nhẩm và ghi kết quả vào vở bài tập.
Bài 2: Tìm x.

- Yêu cầu đọc đề bài.

a) x : 11 = 25

b) x : 11 = 78

- Yêu cầu làm bài.

Bài 3: Bài toán.

- Nêu yêu cầu, tóm tắt bài toán.

                   Bài giải cách 1:                                                       Số hàng của cả hai khối lớp xếp được:           17 +15 = 32 (hàng)                                         

Số học sinh của cả hai khối  là:                                                                              11 x 32 = 352 (học sinh)

               Đáp số: 352 (học sinh)       

Bài 4: hsk, g                                                              

- Hướng dẫn: Để biết câu nào đúng, câu nào sai trước hết chúng ta phải tính số người có trong mỗi phòng họp sau đó so sánh và kết luận.      

C. Củng cố dặn dò (3’)

- Tổng kết giờ học.

- Về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau 
	 - Hát

- Học sinh lên bảng, lớp theo dõi

- Nhận xét.

- Nghe.

- H/sinh lên bảng, cả lớp làm vào nháp.       
                                   27

                               x  11

                                   27

                                 27

                                 297

- Hai tích riêng đều bằng 27 

- Hạ 7; 2 +7 =9, viết 9 hạ 2

- Nghe và ghi nhớ

- Số 297 chính là số 27 sau khi được viết 
hem tổng hai chữ số của nó (2+7=9) vào giữa.

- SGK.

- Học sinh nhẩn: 4+1=5

  Viết 5 vào giữa hai số 41 được 451.

  Vậy 41 x 11 =451.

- H/sinh lên bảng, lớp làm vào nháp:

                                      48

                                   x 11

                                      48

                                    48

                                    528

- Đều bằng 48.

- Nêu: Hạ 8, 4+8=12, viết 2 nhớ 1, 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

+ 8 là hàng đơn vị của 48

+ 2 là hàng đơn vị của tổng 2 chữ số của 48 (4+8=12)  

+5 là 4+1; 1 là hàng chục của 12 nhớ sang.

- Nghe.

- Nêu (SGK)

- Nhân nhẩm.

- Làm bài, đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Chữa bài, nêu cách nhẩm của 3 phần.

- Đọc đề bài.

- Học sinh lên bảng, lớp làm vào vở BT                             
- HS đọc yêu cầu

- 2HS lên bảng    
Bài giải cách 2:

Số học sinh của khối lớp 4 là:   

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp 5 là:

11 x 15 = 165 (học sinh) 

Số học sinh của cả hai khối  là:                                                                       187 + 165 = 352 (học sinh)                                                                                     Đáp số: 352 (học sinh

                                                                                                                                                                      
	Theo dõi

Theo dõi

Dùng máy tính
Lắng nghe

Theo dõi

Theo dõi

Dùng máy tính
Chữa bài

Theo dõi


Khoa học

NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

I. MỤC TIÊU

A.Mục tiêu chung

1.Kiến thức: Gióp häc sinh:
- Nêu được đặc điểm chính của nước sạch và nước bị ô nhiễm.

- Nước sạch: trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không chứa các vi sinh vật hoặc các chất hòa tan có hại cho sức khoe con người.

- Nước bị ô nhiễm: có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, chứa vi sinh vật nhiều quá mức cho phép; chứa các chất hòa tan có hại cho sức khỏe con người.N​ước s¹ch: trong suèt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, kh«ng chøa c¸c vÞ sinh vËt hoÆc c¸c chÊt hoµ tan cã h¹i cho søc khoÎ con ngưêi.

2.  Kĩ năng : 

- Nªu ®Æc ®iÓm chÝnh cña nước s¹ch vµ nước bÞ « nhiÔm:

3.Thái độ: Giáo dục hs luôn có ý thức sử dụng nước sạch, không bị ô nhiễm. Có ý thức bảo vệ môi trường 

B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Lắng nghe, theo dõi
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Dặn HS chuẩn bị theo nhóm: chai nước ao, chai nước lọc ; hai chai không ; hai phễu lọc và bông N​ước: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	1. Tiết cũ :4-5’

- Trình bày vai trò của n​ước đối với cơ thể ng​ười

- Con ng​ười còn sử dụng nư​ớc vào những việc gì khác ?

2. Tiết mới: 25-27’ HĐ1: Tìm hiểu về một số đặc điểm của nước trong tự nhiên
- Chia nhóm và yêu cầu nhóm trưởng báo cáo về việc chuẩn bị đồ dùng làm TN.

- Yêu cầu HS đọc các mục Quan sát và Thực hành trang 52 SGK để làm TN

- GV kiểm tra kết quả và nhận xét, khen ngợi.

+ Tại sao nước sông, hồ, ao hoặc dùng rồi đục hơn nước mưa, nước máy... ?

HĐ2: Xác định tiêu chuẩn đánh giá nước bị ô nhiễm và nước sạch 

- Yêu cầu các nhóm thảo luận và đưa ra các tiêu chuẩn về nước sạch và nước bị ô nhiễm theo mẫu : màu - mùi - vị - vi sinh vật - các chất hòa tan

- Yêu cầu mở SGK ra đối chiếu

- GV kết luận như mục Bạn cần biết.

+ Nước ô nhiễm là nư​ớc như thế nào ?

+ Nước sạch là nư​ớc như thế nào ?

3. Củng cố, dặn dò: 2-3’

- Gọi HS đọc mục Bạn cần biết

- Dặn HS tìm hiểu về nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở địa phương và tác hại do nguồn nước bị ô nhiễm gây ra
	- 2 em lên bảng.

- Nhóm trưởng báo cáo.

- HS làm việc theo nhóm.

 Các nhóm trình bày kết quả.

( bị lẫn nhiều đất, cát hoặc có phù sa hoặc nước hồ ao có nhiều tảo sinh sống nên có màu xanh.

- HS tự thảo luận, không xem SGK.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm tự đánh giá xem nhóm mình làm đúng / sai ra sao.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS trả lời.

- 2 em đọc.

- Lắng nghe


	Theo dõi

Lắng nghe

Theo dõi

Theo dõi


******************************** 

Tập đọc

NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO

I. MỤC TIÊU

A.Mục tiêu chung

1.Kiến thức: 

- Hiểu được nội dung: Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại người Nga Xi-ôn-cốp-xki nhờ khổ công nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm đã thực hiện thành công ước mơ tìm đường lên các vì sao.

2.  Kĩ năng : 

- Đọc đúng:  Xi-ôn- cốp-xki, dại dột, rủi ro, lại làm nảy ra, non nớt,….

- Toạn bài đọc với giọng trang trọng, cảm hứng ca ngợi, khâm phục.

- Nhấn giọng: nhảy qua, gãy chân, vì sao, không biết bao nhiêu, kỉ lục, hàng trăm lần, trinh phục.

- TN: Thiết kế, khí cầu, sa hoàng, tâm niệm, tôn thờ.

* Các KN giáo dục 

- Xác định giá trị

- Tự nhận thức về bản thân

- Đặt mục tiêu

- Quản lý thời gian.

3.Thái độ: Hs tự giác học tập và yêu thích bộ môn

B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Lắng nghe, đọc theo một số từ theo cô
*QTE: Trẻ em có quyền tự do phát minh và ước mơ cuộc sống tươi đẹp hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Chân dung nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki.

- Tranh ảnh về kinh khí cầu, tên lửa, con tầu vũ trụ.
- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ (5')

- Gọi 2 học sinh tiếp nối đọc bài Vẽ trứng. Và trả lời câu hỏi, nội dung.

- Nhận xét.

B. Dạy học bài mới (30')

1. Giới thiệu bài (2’)

- Cho học sinh quan sát tranh.

=>Giải thích nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki là người Nga, ông là một trong những người đầu tiên tìm đường lên khoảng không vũ trụ. Ông đã vất vả như thế nào? Để tìm đường lên các vì sao? Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a. Luyện đọc  8’

- Gọi học sinh đọc toàn bài.

(?) Bài chia làm mấy đoạn?

- Gọi 4 học sinh đọc tiếp nối (2 lượt) sửa lỗi phát âm, ngắt giọng. Kết hợp đọc chú giải.

- Giáo viên đọc mẫu. Chú ý giọng đọc.

b. Tìm hiểu bài   12’

- Yêu cầu đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi.

(?) Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì?

(?) Khi còn nhỏ ông đã làm gì để có thể bay được?

(?) Theo em hình ảnh nào đã gợi ước muốn tìm cách bay trong không trung của ông?

(?) Đoạn 1 cho em biết điều gì ?

- Đọc đoạn 2+3 và trả lời câu hỏi.

(?) Để tìm hiểu điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đã làm bì?

(?) Ông kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào?

(?) Nguyên nhân chính giúp Xi-ôn-cốp-xki thành công là gì?

 (đó chính là nội dung đoạn 2 và 3)

- Yêu cầu đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi.

(?) ý chính của đoạn 4 là gì?

- Giới thiệu thêm về Xi-ôn-cốp-xki.

(?) Em hãy đặt tên khác cho truyện.

c. Đọc diễn cảm  6’

- Yêu cầu 4 học sinh đọc tiếp nối.

- Giáo viên đưa đoạn đọc diễn cảm

 “Từ nhỏ, …. Hàng trăm lầm”

- Nêu cách đọc.

- Luyện đọc theo cặp.

- Thi đọc diễn cảm.

(?) Câu chuyện nói lên điều gì ?

- Nhận xét giọng đọc. 

C. Củng cố  dặn dò (3')

(?) Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?

(?) Em học được điều gì qua cách làm việc của nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki?

- Nhận xét tiết học. Học bài và ch,bị bài
	- Học sinh thực hiện.

- Quan sát và nghe.

- Đọc toàn bài

+ Bài chia làm 4 đoạn.

- Đoạn 1: ….vẫn bay được.

- Đoạn 2: ….tiết kiệm thôi.

- Đoạn 3: .....các vì sao.

- Đoạn 4: ….chinh phục.

- Đọc, lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi.

+ Được bay lên bầu trời.

+ Dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim,…

+ Hình ảnh quả bóng không có cánh vẫn bay được đã gợi cho Xi-ôn-cốp-xki tìm cách bay vào không trung.

*Mơ ước của Xi-ôn-cốp-xki.

- Đọc thầm, trao đổi và trả lời câu hỏi.

+ Đã đọc không biết bao nhiêu là sách, ông hì hục làm thí nghiệm có khi đến hàng chăm lần.

+ Ông sống rất kham khổ: chỉ ăn bánh mì suông để dành tiền mua sách vở và dụng cụ thí nghiệm. Sa hoàng không ủng hộ phát minh bảng khí cầu bay bằng kim loại của ông nhưng ông không nản chí.

+ Ông đã kiên trì nghiên cứu và thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng, trở thành phương tiện bay tới các vì sao từ chiếc pháo thăng thiên.

*ý chí và lòng quyết tâm thực hiện ước mơ bay vào các vì sao..

- Đọc trao đổi và trả lời câu hỏi.

*Sự thành công của Xi-ôn-cốp-xki.

- Nghe.

* Ước mơ của Xi-ôn- cốp-xki. * Người chinh phục các vì sao.

* Quyết tâm chinh phục bầu trời.

* Ông tổ của ngành du hành vũ trụ.

- Học sinh đọc.

- Học sinh thi đọc.

*Truyện ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn- cốp-xki nhờ khổ công nghiên cứu, kiên trì bền bỉ suốt 40 năm đã thực hiện thành công ước mơ lên các vì sao.

- Nhắc lại nội dung.

+ Câu chuyện nói lên từ nhỏ Xi-ôn-cốp-xki đã ước mơ được bay lên bầu trời….

+ Làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn lại.
	Theo dõi

Trả lời câu hỏi về búc tranh theo mình quan sát

Đọc một số từ theo cô

Theo dõi

Lắng nghe

Lắng nghe

Theo dõi

Lắng nghe




**************************** 

NS : 24/11/2017
ND: Thứ 3 ngày 28 tháng 11 năm 2017
Toán

NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

A.  MỤC TIÊU 

A. Mục tiêu chung
1.Kiến thức:

- Biết cách thực hiện nhân với số có ba chữ số.

- Nhận biết ba tích riêng.

2.Kĩ năng: Vận dụng để giải các bài toán có liên quan.

3.Thái độ:Hs tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
B. Mục tiêu riêng cho HS Phong
- Lắng nghe, theo dõi và chữa bài đơn giản
B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Phòng học thông minh
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Ổn định tổ chức (1’)

B. Kiểm tra bài cũ (5')

- Gọi học sinh chữa BT 4.

- Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh khác.

C. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: … sẽ biết các thực hiện phép nhân với số có ba chữ số.

2. Giới thiệu phép nhân.

*Phép nhân: 164 x 123

a. Đi tìm kết quả.

- Y/cầu SD tính chất “một số nhân với một tổng” để tính.

(?) Vậy 164 x 123 bằng bao nhiêu?                                                                                                            

(?) Dựa vào cách đặt tính nhân một số với số có hai chữ số hãy nêu cách đặt tính?

b. Hướng dẫn thực hiện phép nhân:

- Lần lượt nhân từng chữ số của 123 với 164 theo thứ tự từ phải qua trái. 

c. Giải thích trong cách tính trên:

- Giáo viên giới thiệu (trong SGK) 

- Yêu cầu tính đặt tính và thực hiện phép nhân:

164 x 123 = ?

3. Luyện tập:   18’

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

(?) Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Hướng dẫn làm bài, gọi 3 học sinh lên bảng, cả lớp làm vào vở bài tập.

- Chữa bài, nêu cách tính của từng phép nhân.

Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

- Nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu học sinh làm vào vở
- PHTM: Chiếu bài của HS bằng máy chiếu vật thể. 

- Nhận xét, sửa sai.

Bài 3: Bài toán.

- Nêu yêu cầu, tóm tắt bài toán.

C. Củng cố dặn dò (3')
- Tổng kết giờ học.

- Về nhà làm bài tập và chuẩn bị tiết sau.


	- Học sinh lên bảng.

- Nghe.

- Học sinh tính:

 123 x 164 = 164x(100+20+3) 

        = 164 x 100 +164x 20+164x3

        = 16400 + 1640 + 492

        = 20172

- Vậy: 164 x 123 = 20172

- Nêu.

- Theo dõi giáo viên thực hiện (SGK).

- Học sinh lên bảng, cả lớp làm vào nháp.

- Nêu lại các bước như SGK.

- Nêu yêu cầu của bài tập.

+ Đặt tính rồi tính.

- Nêu yêu cầu của bài tập.

- HS làm bài vào vở
a

262

262

263

b

130

131

131

axb

262x130=34060

262x131=34322

263x131x34453

- Nhận xét, sửa sai.

- Nêu yêu cầu, làm bài tập.

Bài giải

Diện tích của mảnh vườn là:

125 x 125 = 15 625 (m2)

     Đáp số: 15 625 m2

- Nhận xét, sửa sai.
	- nghe

Nhắc lại tên bài

Tính máy 164 x 123

- Theo dõi


____________________________________

Luyện từ và câu

MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC

I. MỤC TIÊU
A. Mục tiêu chung
1. Kiến thức:

- Củng cố hệ thống hoá các từ ngữ đã học trong các bài thuộc chủ điểm.

- Hiểu ý nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm.

2. Kỹ năng:

- Ôn luyện danh từ, dộng từ, tính từ.

- Luyện viết đoạn văn theo chủ đề. Câu văn đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, dùng từ hay.

3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập và cuộc sống

B. Mục tiêu riêng:
- HS Phong: Nhắc lại tên bài và 1 số từ ngữ thuộc chủ điểm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Giấy khổ to và bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ (5')

- Tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của đặc điểm sau: xanh, thấp, sướng.

- Nêu 1 số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất.

B. Dạy học bài mới (30')

1. Giới thiệu bài (2’)

-… Củng cố và hệ thống hoá các từ ngữ thuộc chủ điểm có chí thì nên.

2. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1

- Gọi học sinh đọc yêu cầu và nội dung.

- Yêu cầu thảo luận nhóm và tìm từ.

- NX bổ sung
	- Học sinh lên bảng viết.

- Học sinh nêu.

- Học sinh đọc.

- Hoạt động nhóm, nhóm xong trước dán phiếu lên bảng.

a) Các từ nói lên ý chí, nghị lực của con người

    *Quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên tâm, kiên cường, kiên quyết, vững tâm, vững chí, vững dạ, vững lòng,…

b) Các từ nói lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người.

    *Khó khăn, gian khổ, gian khó, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách, trách thức, trông gai,…
	- Nghe

- Nhắc lại tên bài

- Nghe, theo dõi bạn

Nhắc lại câu TL (một số từ)

	Bài 2:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Yêu cầu tự làm bài tập.

- Gọi 1 học sinh đọc câu - đặt câu với từ đã tìm được thuộc nhóm a

- Nhận xét.

Bài 3:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

(?) Đoạn văn yêu cầu viết về nội dung gì?

(?) Bằng cách nào em biết được người đó?

(?) Hãy đọc lại các câu tục ngữ, thành ngữ đã học hoặc đã viết có nội dung: có chí thì nên.

- Yêu cầu tự làm bài, nhắc học sinh để viết đọn văn hay có thể sử dụng các câu tục ngữ, thành ngữ vào mở đoạn hay kết đoạn.

- Gọi học sinh trình bày đoạn văn, nhận xét, sửa lỗi dùng từ, đặt câu.

- Nhận xét bài văn hay.

C. Củng cố  dặn dò (3')

(?) Trong học tập ta cần có ý chí ntn?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn viết lại các từ ngữ bài tập 1 và viết lại đoạn văn, chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh đọc yêu cầu.

- Làm vào vở nháp hoạc vở bài tập.

    *Người thành đạt là người bền chí trong sự nghiệp của mình.

    *Mỗi lần vượt qua được gian khó là mỗi lần con người được trưởng thành.

- Học sinh đọc.

+ Về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công.

+ Đọc bào, xem ti vi, bác hàng xóm,….

- Đó chính là ông em.

* Có công mái sắt có ngày nên kim.

* có chí thì nên.

* Nhà có nền thì vững.

* Thất bại là mẹ thành công.

* Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

- Làm bài vào vở.

- Học sinh đọc đoạn văn của mình.

- Về nhà viết lại vào vở.
	Theo dõi

Lắng nghe


Ngày soạn : 24/11/2017
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 29 tháng 11 năm 2017
Lịch sử
CUỘC KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯ​ỢCLẦN THỨ 2 ( 1075- 1077 )
I. MỤC TIÊU: 

A. Mục tiêu chung:

1. Kiến thức: HS biết nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm l​ược lần thứ 2.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích tài​ liệu lịch sử, kể tóm tắt trận quyết chiến trên phòng tuyến sông Như Nguyệt
3. Thái độ: GD ý thức tự hào dân tộc về tinh thần dũng cảm và trí thông minh của quân và dân ta.
B. Mục tiêu riêng: HS Phong nhắc lại kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm l​ược lần thứ 2.
II. CHUẨN BỊ: 

-  L​ược đồ  Tr 35- SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	   Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	I. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) 

+ Vì sao dư​ới thời Lí chùa đ​ược xây dựng rất nhiều? Chùa đ​ược sử dụng vào việc gì?

II. Bài mới: ( 30’)

1. Giới thiệu bài

- GV nêu yêu cầu giờ học.

2. Các hoạt động:

a) Hoạt động 1:  ( 10’) 

- HS đọc SGK Tr- 34 từ: “Năm 1072 … về nư​ớc”

+ Khi biết quân Tống đang xúc tiến việc chuẩn bị xâm l​ược nư​ớc ta lần thứ 2, Lý Th​ường Kiệt có chủ tr​ương gì?

+ Ông đã thực hiện chủ tr​ương đó như​ thế nào?

+ Theo em, việc Lý Th​ường Kiệt chủ động cho quân sang đánh Tống có tác dụng gì?

* GV chốt nguyên nhân: SGK

b) Hoạt động 2: ( 12’) 
- GV theo dõi, HD HS.

- GV treo l​ược đồ cho HS quan sát.

+ Kể lại trận chiến tại phòng tuyến sông Nh​ư Nguyệt?

- GV t​ường thuật tóm tắt diễn biến trên lược đồ.

- Gọi 2 HS thi kể lại diễn biến cuộc kháng chiến...

* GV nhận xét.

c) Hoạt động 3: ( 8’) 

+ Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm l​ược lần thứ 2.
* GV kết luận...

* Ghi nhớ (SGK).

III. Củng cố- dặn dò: ( 5’) 

- GV hệ thống kiến thức cần nhớ.

+ Để phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm chúng ta phải làm gì?

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về học bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng trả lời 

1. Nguyên nhân cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm l​ược lần thứ 2?

+ Lý Th​ường Kiệt đã chủ tr​ương ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh tr​ước để chặn thế mạnh của giặc.

+ Cuối năm 1075, Lý Th​ường Kiệt chia quân thành 2 nhánh, bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân l​ương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, rồi rút về

nư​ớc.

+ Lý Th​ường Kiệt chủ động tấn công n​ước Tống không phải là để xâm lư​ợc n​ước Tống mà để phá âm m​ưu xâm lư​ợc nư​ớc ta của nhà Tống.

2. Diễn biến cuộc kháng chiến:

- HS quan sát l​ược đồ Tr- 35 kết hợp nghiên cứu SGK, làm việc theo cặp: kể lại diễn biến của cuộc kháng chiến.

- HS t​ường thuật trên l​ược đồ.

“Cuối năm 1076 .... tháo chạy”( Tr- 35).

- Lớp theo dõi, nhận xét HS t​ường thuật tốt...
3. Kết quả- ý nghĩa:

- HS nghiên cứu SGK, nêu kết quả cuộc kháng chiến: “...quân Tống bị chết quá nửa, nền độc lập của n​ước Đại Việt đ​ược giữ vững...”

- Vài HS đọc Ghi nhớ SGK- Tr 36.

+ Thể hiện tinh thần yêu quê hương đất nước bằng các việc làm cụ thể....
	- Nghe

- Nhắc lại tên bài

- Nghe

Quan sát

- Nghe




**********************
Toán

NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Tiếp)

I. MỤC TIÊU

A. Mục tiêu chung:

1.Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện phép nhân với số có ba chữ số (trường hợp có chữ số hàng chục là 0)

- Áp dụng phép nhân để giải các bài toán có liên quan.

2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhân với số có 3 chữ số.

3.Thái độ: Tự giác làm bài tập và yêu thích bộ môn

B. Mục tiêu riêng HS Phong: Nhắc lại tên bài, tính máy tính 1 số phép tính

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Bảng phụ, máy chiếu vật thể(BT3)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Ổn định tổ chức (1’)

B. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi học sinh chữa bài tập 3.

- Kiểm tra bài tập ở nhà của học sinh.

C. Bài mới: (25’)

1. Giới thiệu bài: … sẽ tiếp tục học cách thực hiện nhân với số có ba chữ số.

2. Phép nhân: 258 x 203

- Yêu cầu học sinh đặt tính và tính.

(?) Nhận xét tích riêng thứ hai của phép nhân?

(?) Nó có ảnh hưởng đến việc cộng các tích riêng không?

- Giáo viên: Vì tích thứ hai gồm toàn chữ số 0 nên khi thực hiện đặt tính để tính ta có thề không viết tích này (nêu cách viết).

- Các em cần lưu ý khi viết tích riêng thứ ba (1526) phải lùi sang trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất.

- Đặt tính và tính lại theo cách viết gọn nhất.

3. Luyện tập, thực hành:   18’

Bài 1:

- Yêu cầu đặt tính rồi tính.       

- Nhận xét.

- Đổi chéo vở để kiểm tra.                                                                                                                                                                  
	- Học sinh lên bảng.

- Nghe.   

- Học sinh lên bảng, cả lớp làm vào nháp (làm tương tự như SGK)

- Gồm toàn chữ số 0.

- Không, vì bất cứ số nào cộng với 0 thì kết quả là chính số đó.

- Làm nháp.

- Học sinh lên bảng, cả lớp làm vào vở bài tập.                                                                                                                    
	- Nghe

- Nhắc lại tên bài

Tính máy 258 x 203

- Nghe, theo dõi

	Bài 2:- Yêu cầu thực hiện phép nhân sau đó so sánh với 3 cách thực hiện trong bài để tìm cách nhân đúng, cách nhân sai.

(?) Tại sao cách thực hiện đó lại sai ?

Bài 3:

- Yêu cầu đọc đề bài.

- Yêu cầu tự làm bài.     

Tóm tắt:

1 ngày 1 con ăn 104g

10 ngày 375 con ăn …. g?           

*Lưu ý: Có thể giải 2 cách: tính kg thức ăn cần cho gà ăn trong 10 ngày, tính số kg thức ăn 375 con gà ăn trong 10 ngày.
- Chiếu bài của HS để nhận xét. 

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- Nhận xét-tuyên dương
3. Củng cố  dặn dò (3')

- Tổng kết giờ học.

- Về nhà làm bài tập & chuẩn bị bài.                                                                                      
	- Học sinh làm bài.

Hai cách thực hiện đầu là sai, cách thực hiện thứ ba là đúng.

- Học sinh nêu: Tích riêng thứ ba phải lùi hai cột so với tích riêng thứ nhất, nhưng cách 1,.... cách 2…

                             Bài giải:

Số thức ăn trại đó cần cho một ngày:

104 x 375 = 39000 (g) mà 39000 g =39 (kg)

Số kg thức ăn trại đó cần trong 10 ngày là:

39 x 10 =390 (kg)

                                                    Đáp số 390 kg

- Hs lắng nghe.                                                                                  
	


*************************** 
Tập đọc

VĂN HAY CHỮ TỐT

I. MỤC TIÊU

A. Mục tiêu chung

1.Kiến thức:     

- Hiểu nội dung: Ca ngợi tính kiên trì, quan tâm sửa chữa chữ viết xấu của Cao Bá Quát. Sau khi hiểu chữ xẫu rất có hại. Cao Bá Quát đã dốc sức rèn luyện. Trở thành người nổi danh văn hay chữ tốt.

2. Kĩ năng :

- Đọc đúng: oan uổng, lí lẽ, rõ ràng, luyện viết,…

- Toàn bài đọc với giọng từ tốn. Giọng bà cụ khẩn khoản, giọng Cao Bá Quát vui vẻ, xởi lởi. Đoạn đầu đọc chậm. Đoạn cuối bài đọc nhanh thể hiện ý chí quyết tâm luuyện chữ bằng được của Cao Bá Quát. Hai câu cuối đọc với cảm hứng ca ngợi, sảng khoái.

- TN: Khẩn khoản, luyện đường, ân hận,…

3.Thái độ: có ý chí nhất định sẽ thành công.
B. Mục tiêu riêng HS Phong: Nhắc lại tên bài. 
* Các KNS cơ bản được giáo dục

- KN xác định giá trị

- KN tự nhận thức về bản thân

- KN đặt mục tiêu

- KN kiên định

* QTE: Trẻ em có bổn phận học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.

II.  ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Tranh tranh 129 SGK.

- Một số vở sạch chữ đẹp của học sinh trong trường.

- Bảng phụ ghi câu, đoạn cần luyện đọc.

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ (5')

- Gọi 2 học sinh đọc tiếp nối bài “Người tìm đường lên các vì sao” và trả lời câu hỏi về nội dung.

B. Dạy học bài mới (30')

1. Giới thiệu bài (2’)

- Treo tranh giới thiệu: vẽ cảnh Cao Bá Quát đang luyện viết chữ trong đêm. Làm thế nào để viết được chữ đẹp? Tài năng và nghị lực của Cao Bá Quát qua bài hôm nay.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a. Luyện đọc(8’)
- Gọi 1 học sinh đọc toàn bài.

- Hỏi chia đoạn (3 đoạn)

- Gọi 3 học sinh đọc.

- Sửa lỗi phát âm và ngắt giọng.

- Gọi 1 học sinh đọc chú giải.

- Giáo viên đọc mẫu: chú ý giọng đọc.

b. Tìm hiểu bài  12’ 

Đoạn 1

- Yêu cầu đọc và trao đổi trả lời câu hỏi.

(?) Vì sao thời đi học. Cao Bá Quát thường bị điểm kém?

(?) Bà cụ hành xóm nhờ ông làm gì?

(?) Thái độ của Cao Bá Quát ra sao khi nhận lời giúp bà hàng xóm?

(?) Đoạn 1 cho em biết điều gì?

Đoạn 2

- Yêu cầu đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi.

(?) Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận ?

(?) Theo em kho bà cụ bị quan thét lính đuổi về Cao Bá Quát có cảm giác thế nào ?

(?) Đoạn 2 có nội dung chính là gì ?

Đoạn 3

- Yêu cầu đọc, trao đổi.

(?) Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào?

(?) Qua việc luyện chữ em thấy Cao Bá Quát là người như thế nào?

(?) Nguyên nhân nào khiến Cao Bá Quát nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt?

- Gọi đọc toàn bài. Cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi 4.

- Mỗi đoạn truyện đêu nói lên một sự việc,…

c. Đọc diễn cảm   6’

- Gọi 3 học sinh đọc tiếp nối đoạn.

- Giải thích đoạn văn luyện đọc:

“Thủa đi học… sẵn lòng”

- Giới thiệu giọng đọc, và nhấn giọng.

(?) Câu chuyện nó lên điều gì?

- Củng cố toàn bài.

3. Củng cố  dặn dò   5’

(?) Câu chuyện khuyên ta điều gì?

- Cho học sinh xem vở sạch chữ đẹp của học sinh trong trường.

- Dặn về học bài và chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh thực hiện.

- HS lắng nghe

- Học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.

       * Đoạn 1: ……. Xin xẵn lòng.

       * Đoạn 2: ……. Sao cho đẹp.

       * Đoạn 3:…….. văn hay chữ tốt.

- Đọc thầm và trao đổi và trả lời câu hỏi.

+ Vì chữ của ông rất xấu dù bài văn của ông viết rất hay.

+ Viết cho lá đơn kêu quan vì bà thấy mình bị oan uổng.

+ Ông rất vui vẻ và nói: “Tưởng việc gì khó, chứ việc ấy cháu xin xẵn lòng”.

*Cao Bá Quát thường bị điểm sấu vì chữ viết, rất xẵn lòng giúp đỡ hàng xóm.

- Đọc thầm trao đổi và trả lời câu hỏi.

+ Lá đơn của Cao Bá Quát viết vì chữ xấu quá, quan không đọc được nên thét đánh đuổi bà cụ về, khiến bà cụ không giải được nỗi oan.

+ Sự việc đó làm Cao Bá Quát rất ân hân và dằn vặt mình. Ông nghĩ ra rằng dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì.

*Cao Bá Quát ân hận vì chữ mình xấu làm bà cụ không giải oan được.

- Học sinh đọc to, lớp đọc thầm, trao đổi

+ Sáng sáng ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi tối, ông viết xong 10 trang vở mới đi ngủ. Mượn những cuốn sách chữ viết được làm mẫu, luyện viết liên tục trong mấy năm trời.

+ Ông là người rất kiên trì, nhẫn nại khi làm việc.

+ Nhờ kiên trì luyện tập mấy năm viết chữ và có tài viết văn từ nhỏ.

* Mở bài: Thủa đi học,… cho điểm kém.

* Thân bài: Một hôm,….chữ khác nhau.

* Kết bài: Kiên trì,…. Chữ tốt.

- Học sinh tiếp nối đọc.

- Đọc phân vai (người dẫn truyện, bà cụ hàng xóm, Cao Bá Quát)

- Nhóm thi đọc.

Câu chuyện ca ngợi tính kiên trì quyết tâm sửa chữ viết xấu của Cao Bá Quát.
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- nghe

- Nhắc lại tên bài

Lắng nghe
- Nghe, nhắc lại câu TL ngắn


****************************** 
Khoa học
Bài 26: NGUYÊN NHÂN LÀM NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

I. MỤC TIÊU 
A. Mục tiêu chung
1.Kiến thức: Nêu được một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước:
+ Xả rác, phân, nước thải bừa bãi,…
     
+ Sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu.
    
+ Khói bụi và khí thải từ nhà máy, xe cộ,…
   
+ Vỡ đường ống dẫn dầu,…
   
2.Kĩ năng:
+ Nêu được tác hại của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm đối với sức khoẻ con người: lan truyền nhiều bệnh, 80% các bệnh là do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm
3.Thái độ:
- Có ý thức bảo vệ nguồn nước

B. Mục tiêu riêng HS Phong: Nhắc lại tên bài, nhắc lại một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước
* KNS :

- Kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về nguyên nhân làmnước bị ơ nhiễm; 

- Kỹ năng trình bày

- Kỹ năng bình luận đánh giá

* GDBVMT: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Sưu tầm thông tin về nguyên nhân gây ra tình trạng ơ nhiễm nước ở địa phương.

- Tranh, bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Thế nào là nước bị ô nhiễm? 

- Thế nào là nước sạch?

- GV nhận xét
B. Bài mới

1. Giới thiệu bài (2’)

2. Các hoạt động

HĐ 1: Một số nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm.
- Quan sát từ hình 1 - đến hình 8 và thảo luận theo cặp

- Hãy mô tả những gì em thấy trong hình? 

- Theo em việc làm đó sễ gây ra điều gì ?

- Nhận xét - kết luận

HĐ 2: Tìm hiểu thực tế
 ? Theo em những nguyên nhân nào dẫn đến nước ở nơi em ở bị ô nhiễm ?

? Mỗi người dân ở địa phương ta cần làm gì ?

HĐ 3: Tác hai của nguồn nước bị ô nhiễm 

- Tổ chức thảo luận nhóm 4

? Nguồn nước bị ô nhiễm có tác hại gì đối với cuộc sống của con người, thực vật, động vật ?

KL:Mục bạn cần biết ( trang 55 ).

3. Củng cố dặn dò

- Gọi HS đọc mục bạn cần biết SGK- Em và người dân ở địa phường cần làm gì để nguồng nước không bị ô nhiễm?
- Nhận xét tiết học, dặn h/s học thuộc bài, xem trước bài 27.
	- 2 hs trả lời

- Các nhóm tự đặt câu hỏi và trả lời cho từng hình.

+H1: Hình vẽ nước thải của nhà máy không qua xử lí xuống sông. Nước sông có màu đen, bẩn. Nước thải chảy ra sông làm ô nhiễm nước sông, ảnh hưởng đến con người và cy trồng

+H2: Ống nước sạch bị vỡ, các chất bẩn chui vào ống nước chảy đến các gia đình nước đã bị ô nhiễm. 

+ H3: Một con tàu bị đắm trên bi biển; dầu tràn ra mặt biển, nước có chỗ màu đen nước biển bị ô nhiễm

+H4: 2 người lớn đổ rác, chất thải xuống sông và một người đang gặt quần áo. Việc làm đó làm cho nước sông bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối

+ H5: Bác nông dân đang bón phân hóa học cho rau; việc làm đó gây ô nhiễm đất và mạch nước ngầm

+ H6: Một người đang phun thuốc trừ sâu; gây ô nhiễm nước

+ H7: Khí thải không qua xử lí từ các nhà máy; gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước mưa

+ H8: …..

- Do nước thải từ các chuồng, trại của các hộ gia đình đổ trực tiếp xuống sông

- Do nước thải từ các nhà máy chưa xử lí, do khói

- Do nước thải từ các gia đình, đổ rác, do gần nghĩa trang, do sông có rong rêu, bụi…

- HS nêu

- Thảo luận theo yêu cầu

- Nguồn nước bị ô nhiễm là môi trường tốt để các loài vi sinh vật sống như rong, rêu, tảo, bọ gậy, ruồi, muỗi,… chúng phát triển và là nguyên nhân gây bệnh và lây lan các bệnh:  tả lị, viêm gan, đau mắt hột
	- nghe

- Nhắc lại tên bài

- Quan sát hình

- Nghe

- Theo dõi




***************************** 

Ngày soạn : 24/11/2017
Ngày giảng: Thứ 5 ngày 30 tháng 11 năm 2017
Tập làm văn
TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN

I. MỤC TIÊU:

A. Mục tiêu chung:

1.Kiến thức: Hiểu được nhận xét chung của giáo viên về kết quả bài viết của các bạn để liên hệ với bài của mình.

2.Kĩ năng: Biết sửa lỗi cho bạn và lỗi của mình.
3.Thái độ:Có tinh thần học hỏi những câu văn, đoạn văn hay của bạn.

B. Mục tiêu riêng HS Phong: Nhắc lại tên bài, theo dõi bạn đọc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ ghi sẵn một số lỗi về: chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, ngữ pháp, cần chữa chung cho cả lớp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	1. Nhận xét chung bài làm của học sinh 7’

- Gọi đọc lại đề bài

(?) Đề bài yêu cầu gì?

· Nhận xét chung.

*Ưu điểm

(?) Học sinh hiểu đề, viết đúng yêu cầu của đề như thế nào ?

(?) Dùng đại từ nhân xưng trong bài có nhất quán không ?

* Diễn đạt ý.

* Sự việc, cốt truyện lien kết giữa các phần.

* Thể hiện sự kien tạo khi kể theo lời nhân vật.

* Chính tả, hình thức trình bày bài văn.

- Nêu tên những học sinh viết đúng yêu cầu: lời kẻ hấp dẫn, sinh động có sự 
ien kết giữa các phần: mở bài, kết bài hay,…

*Khuyết điểm (không nêu tên học sinh mắc lỗi trước lớp)

* Nêu các lỗi điển hình về ý, về dùng từ, đặt câu, đại từ nhân xưng, chính tả, cách trình bày bài văn,…

* Viết lên bảng phụ các lỗi phổ biến. Yêu cầu học sinh thảo luận, phát hiện lỗi tìm cách sửa lỗi.
	- Học sinh đọc thành tiếng.

- Trả lời.
	- nghe

- Đọc lại y/c bài

	- Trả bài cho học sinh.

2. Hướng dẫn chữa bài (10’)

- Yêu cầu tự chữa bài.

3. Học tập những đoạn văn hay, bài văn tốt (5’)

- Gọi học sinh có đoạn văn hay, điểm cao đọc cho cả lớp nghe hỏi để học sinh tìm ra: cách dùng từ, lỗi diễn đạt, ý hay,…

4. Hướng dẫn viết lại một đoạn văn (10’)

- Gợi ý học sinh viết lại đoạn văn khi:

* Đoạn văn có nhiều lỗi chính tả.

* Đoạn văn lủng củng, diễn đạt chưa rõ.

* Đoạn văn dùng từ chưa hay.

* Đoạn văn viết đơn giản câu văn cụt.

* Mở bài trực tiếp viết thành không trực tiếp.

* Kết bài không mở rộng viết thành kết bài mở rộng.

- Gọi đọc đoạn văn dã viết.

C. Củng cố  dặn dò (3’)

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà mượn bài bạn được điểm cao viết lại bài văn (nếu được điểm dưới7)

- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau.
	- Xem lại bài của mình.

- Học sinh cùng bàn trao đổi để cùng chữa bài.

- Học sinh đọc. Các bạn khác nghe và phát biểu.

- Học sinh đọc lại đoạn văn (5-7 em)

- Chuẩn bị cho bài sau.
	Lắng nghe

Theo dõi


************************* 

Chính tả ( Nghe – Viết )
NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO

I. MỤC TIÊU

A. Mục tiêu chung:

1.Kiến thức:  Nghe – viết chính các, đẹp đoạn từ nhỏ Xi-ôn-cốp-xki…….. hàng trăm lần.

2.Kĩ năng:  Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các âm dầu l/n, các âm chính (âm giữa vần) i/iê

3.Thái độ: Chú ý viết đúng chính tả và rèn chữ viết đẹp.

B. Mục tiêu riêng HS Phong: Nhắc lại tên bài; viết được 1 số câu
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Giấy khổ to và bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi 3 học sinh lên viết: châu báu, trâu bò, chân thành, trân trọng, ý chí, trí lực.

B. Dạy học bài mới: (25’)

1. Giới thiệu bài (2’)

- … nghe viết đoạn đầu trong bài tập đọc “Người tìm đường lên các vì sao” và làm bài tập chính tả.

2. Hướng dẫn viết chính tả

a. Trao đổi về nội dung đoạn văn

- Gọi học sinh đọc đoạn văn.


(?) Đoạn văn viết về ai ?

(?) Em biết gì về nhà bác học Xi-ôn-cốp-xki?

b. Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu viết và đọc các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

c. Nghe – viết chính tả

d. Soát lỗi chẫm, bài

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả

(Có thể chọn a hoặc b)

Bài 2

a) Gọi học sinh đọc yêu cầu và nội dung.

- Yêu cầu nhận giấy và bút dạ và thảo luận nhóm, nhóm nào xong trươc dán phiếu lên bảng.

- Nhận xét, bổ sung, kết luận

- Yêu cầu viết 10 từ vào vở
	- Học sinh thực hiện.

- Nhận xét.

- Nghe.

- Học sinh đọc cả lớp đọc thầm trang 125/SGK.

+ Nhà bác học người Nga Xi-ôn-cốp-xki.

+ Là nhà bác học vĩ đại đã phát minh ra khí cầu bay bằng kim loại. Ông là người rất kiêm trì và khổ công nghiên cứu, tìm tòi trong khi làm khoa học.

- Xi-ôn-cốp-xki, nhảy, dại dột, cửa sổ, rủi ro, non nớt, thí nghiệm.

- Học sinh đọc thành tiếng.

- Nhận phiếu, trao đổi, thảo luận và tìm từ, ghi vào phiếu.

- Nhận xét, bổ sung.

- Học sinh đọc các từ vừa tìm được.
	- Nghe

Nhắc lại tên bài

Chép và viết 1,2 câu trong bài

- đọc y/c bài theo bạn

	Bài 3

a) Gọi học sinh đọc yêu cầu và nội dung.

- Yêu cầu trao đổi và tìm từ.

- Gọi phát biểu.

b) Tương tự phần a.
- Nhận xét, sửa sai.

3. Củng cố  dặn dò (3’)

- Khi viết danh từ ta viết như thế nào ?

- Nhận xét tiết học.

- Về viết lại các tính từ vừa tìm được, 

và chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh đọc thành tiếng.

- Học sinh trao đổi và tìm từ.

   * Lời giải: nản chí (nản lòng), lí tưởng.

   * Lời giải:  Kim khẩu, tiết kiệm, tìm.

- Nhận xét, sửa sai.

- Nhắc lại.

- Về nhà viết lại các tính từ vừa tìm được và CB bài cho tiết sau.
	


Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

A. Mục tiêu chung

1.Kiến thức:  Nhân với số có ba chữ số. 

2.Kĩ năng: - Áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân, tính chất nhân một số với một tổng (hoặc một hiệu) để tính giá trị biểu thức theo cách thuận tiện nhất.

- Tính giá trị biểu thức số, giải bài toán có lời văn.

3.Thái độ: Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán có liên quan.

B. Mục tiêu riêng HS Phong: Nhắc lại tên bài, tính máy tính các phép tính

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Bảng phụ, PHTM
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Ổn định tổ chức (1’)

B. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi học sinh lên giải bài tập 3. 

- Kiểm tra vở bài tập của học sinh khác.

C. Bài mới: (30’)

1. Giới thiệu bài (2’) Nêu mục tiêu và ghi đầu bài.

2. Hướng dẫn luyện tập:   28’

Bài 1:

- Yêu cầu đặt tính và tính.

- Chữa bài

- Nêu cách thực hiện.                                                                                                           

Bài 2: PHTM
- Nêu tên bài, tự làm bài.

- Chiếu bài mẫu của học sinh để nhận xét. 
- Chữa bài, yêu cầu cách nhân với 11. 

Bài 3:

(?) Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu 3 học sinh lên bảng, cả lớp làm vào vở BT

142 x 12 + 142 x18 = 142 x (12 +18) = 142 x 30 = 4260 

49 x 365 - 39 x 365 
= (49 - 39) x 365 = 10 x 365 =3650

4 x18 x 25 = (4 x 25) x 18 = 100 x 18 = 1800
	- Học sinh lên bảng.

- Học sinh nghe.

- Nêu yêu cầu của bài tập.

- Học sinh lên bảng, cả lớp làm vào vở BT

 a.  345           b.   237         c.   346                                                                                                                     

 x   200              x   24            x 403

  69000                 948             1038

                           474             1384  

                           5688         139428 

- Nhận xét, sửa sai (nếu có)

- Nêu yêu cầu.

a. 95 +11x206 = 95 + 2266 = 2361

b. 95 x 11+206 = 1045 +206 = 1251

c. 95x11x206 = 1045x206= 115270

- Tính giá trị của biểu thức theo cách thuận tiện nhất.                                             
	- Nghe

- Nhắc lại tên bài

Tính máy: 

345x 200

	 (?) Đã áp dụng tính chất gì để biến đổi bằng

 142x(12+18), phát biểu tính chất này?

(?) Hỏi tương tự đối với các trường hợp:

Bài 4:

- Gọi đọc đề bài.

- Yêu cầu làm bài.

Cách 1:

Bài gải:

Số bóng điện cần để lắp đủ 32 phòng:

8x 32 = 256 (bóng)

Số tiền cần để mua bóng điện lắp cho 32 phòng là:

3500 x 256 =896000 (đồng)

Đs: 896000 (đồng)

Bài 5:

- Gọi đọc đề bài trước lớp.

(?) Diện tích hình chữ nhật được tính như thế nào?

(?) Yêu cầu làm phần a?                                                               

Nhận xét, sửa sai.

IV) Củng cố dặn dò (3')

- Tổng kết tiết học

- Nhận xét, dặn về nhà làm bài và chuẩn bị bài.
	- Tính chất nhân một số với một tổng. 

- Nêu tính chất.

b. Nhân một hiệu với một số.

c. Tính chất giao hoán và tính chất kết hợp.

- Học sinh lên bảng, cả lớp làm vào vở bài tập có thể giải bằng hai cách.

Cách 2:

Bài gải:

Số tiền đề mua bóng điện lắp cho mỗi phòng

3500 x 8 =28000 (đồng)

Số tiền cần để mua bóng điện lắp đủ cho 32 phòng là:

28000 x 32 = 896000 (đồng)

- Học sinh đọc.

S =a x b

- Nếu a =12 cm và b = 5 cm

          thì: S = 12 x 5 =60 (cm2)

- Nếu a =15cm và b=10 cm

          thì S= 15 x 10 =150 cm2                                                                                                                       
	


___________________________________
Luyện từ và câu
CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI

I. MỤC TIÊU
A. Mục tiêu chung:

1.Kiến thức: 

- Hiểu tác dụng của câu hỏi.

- Biết dấu hiệu chính của câu hỏi là từ nghi vấn và dấu chấm hỏi.

2.Kĩ năng: 

- Xác định được câu hỏi trong đoạn văn.

- Biết đặt câu hỏi phù hợp với nội dung và mục đích.

3.Thái độ: Biết cách câu hỏi và dấu chấm hỏi khi nói hay viết.

B. Mục tiêu riêng HS Phong: Nhắc lại tên bài và nêu lại ghi nhớ
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Giấy khổ to, kẻ sẵn cột ở bài tập1 và bút dạ.

          - Bảng phụ ghi đáp án phần nhận xét,..

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ (5')

- Gọi đọc lại đoạn văn viết về người có ý chí, nghị lực nên đã đạt được thành công.

B. Dạy học bài mới (30')

1. Giới thiệu bài (2’)

- Khi nói và viết chúng ta thường dùng 4 loại câu: Câu kể, câu cảm, câu cầu khiến, câu hỏi. Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu kĩ hơn về câu hỏi.

2. Tìm hiểu ví dụ

Bài 1

- Yêu cầu mở SGK trang 125 đọc thầm bào Người tìm đường lên các vì sao và tìm các câu hỏi trong bài.

- Gọi phát biểu. Giáo viên ghi nhanh.

Bài 2 + 3

(?) Các câu hỏi ấy là của ai và để hỏi ai?

(?) Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi?

(?) Câu hỏi dùng để làm gì?

(?) Câu hỏi dùng để hỏi ai?

- Treo bảng phụ, phân tích cho học sinh.
	- Học sinh đọc.

- Lắng nghe.

- Đọc thầm, dùng bút chì gạch chân dưới các câu hỏi.

1) Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?

2) Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách vở và dụng cụ thí nghiệm như thế?

- Câu hỏi 1 là của Xi-ôn-cốp-xki tự hỏi mình.

- Câu hỏi 2 là của một người bạn hỏi Xi-ôn-cốp-xki.

- Các câu này đều có dấu chấm hỏi và từ để hỏi Vì sao ? Như thế nào ?

- Câu hỏi dùng để hỏi những điều mà mình chưa biết. 

+ Câu hỏi để hỏi người khác hay hỏi chính mình.

- Đọc và lắng nghe.
	- Nghe

- Nhắc lại tên bài

- Nghe

- Nghe, nhắc lại câu TL

	Câu hỏi
	Của ai
	Hỏi ai
	Dấu hiệu.
	

	1) Tại sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được.
	Xi-ôn-cốp-xki
	Tự hỏi mình.
	-Từ “Vì sao”

- Dấu chấm hỏi.
	

	2) Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách và dụng cụ thí nghiệm như thế ?
	Một người bạn.
	Xi-ôn-cốp-xki
	- Từ “Thế nào”

- Dấu chấm hỏi.
	

	- Giáo viên kết luận (phần ghi nhớ).

3. Ghi nhớ

- Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ.

- Yêu cầu đặt câu hỏi để hỏi người khác hoặc tự hỏi mình.

4. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1

- Gọi đọc yêu cầu và mẫu.

- Chia nhóm, phát phiếu và bút chì.

- Yêu cầu tự làm, nhóm song trước dán phiếu lên bảng. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Kết luận lời giải đúng.
	- Học sinh đọc.

    * Mẹ ơi, sắp ăn cơm chưa?

    * Tại sao mình lại quên nhỉ?

- Học sinh đọc.

- Hoạt động nhóm.

- Nhận xét bổ sung.

- Chữa bài (nếu sai).
	Theo dõi

Lắng nghe

	Câu hỏi
	Câu hỏi của ai
	để hỏi ai
	Từ nghi vấn
	

	1) Bài thưa chuyện với mẹ.

 Con vừa nói gì ?

 Ai xui con thế ?
	Câu hỏi của mẹ

Câu hỏi của mẹ.
	Để hỏi Cường. Để hỏi Cường.
	….gì.

….thế.
	

	2) Hai bàn tay.

 Anh có yêu nước không?

 Anh có thể giữ bí mật không?

 Anh có muốn đi với tôi không?

 Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền?

 Anh sẽ đi với tôi chứ
	 Câu hỏi của bác Hồ.

 Câu hỏi của bác Hồ

 Câu hỏi của bác Hồ

 Câu hỏi của bác Lê

 Câu hỏi của bác Hồ
	 Hỏi bác Lê.

 Hỏi bác Lê.

 Hỏi bác Lê.

 Hỏi bác Hồ.

 Hỏi bác Lê.
	 có...không.

 có…không.

 có...không.

 Đâu.

 Chứ.
	

	
	
	
	
	Theo dõi

	Bài 2

- Gọi đọc yêu cầu và mẫu.

- Giáo viên viết: về nhà, bà kể lại chuyện, khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận.

- Gọi 2 học sinh thực hành hỏi đáp mẫu hoặc giáo viên hỏi 1 học sinh trả lời.

- Học sinh 1: Về nhà bà cụ làm gì ?

- Học sinh 1: Bà cụ kể lại chuyện gì ?

- HS 1: Vì sao Cao Bá Quát ân hận ?

- Yêu cầu thực hành hỏi đáp.

- Gọi trình bày trước lớp.

- Nhận xét về cách đặt  câu hỏi, ngữ điệu.

Bài 3

- Gọi đọc yêu cầu và mẫu.

- Yêu cầu tự đặt câu.

- Gọi phát biểu

3. Củng cố  dặn dò (3')

(?) Nêu tác dụng và dấu hiệu nhận biết câu hỏi.

- Về học và viết 1 đoạn văn ngắn (3-5 câu) trong đó có sử dụng câu hỏi

- NX giờ học, CB bài tiết sau
	- Học sinh đọc.

- Đọc thầm câu văn

- Học sinh thực hiện hoặc 1 học sinh thực hành cùng giáo viên.

Học sinh 2: …kể lại chuyện xảy ra cho Cao Bá Quát nghe.

 Học sinh 2: ….chuyện bị quan cho lính đuổi bà ra khỏi huyện đường.

 Học sinh 2: …vì mình viêt chữ xấu nên bà cụ bị đuổi khỏi cửa quan, không giải được nỗi oan.

- Học sinh cùng bàn thực hành hỏi đáp.

- Học sinh trình bày.

- Nghe.

- Học sinh đọc to.

* Mình để bút ở đâu nhỉ ?

* Tại sao bài này minh lại quên cách làm được nhỉ?
	Theo dõi

Lắng nghe


Ngày soạn : 24/11/2017
Ngày giảng: Thứ 6 ngày 1 tháng 12 năm 2017
TH- Tiếng Việt  
ÔN TẬP ( Tiết 1)

I. MỤC TIÊU :

A. Mục tiêu chung:

1.Kiến thức:
- Giúp HS làm đúng các bài tập.

- Biết được một số tính từ thể hiện mức độ của đặc điểm tính chất.

- Biết cách dùng những tính từ chỉ mức độ của đặc điểm, tính chất.

2.Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng viết cho học sinh

- Rèn tính cẩn thận, tự giác trong học tập

3.Thái độ:
- Giúp HS ôn tập về tính từ.

B. Mục tiêu riêng: Nhắc lại tên bài và nhắc lại câu TL
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Sách thực hành, bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC 
	HS PHONG

	  Bài 1:

-Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.

-yêu cầu HS trao đổi và thảo luận, trả lời câu hỏi.

-Gọi  HS phát biểu, nhận xét đến khi có câu trả lời đúng.

+Em có nhận xét gì về các từ chỉ đặc điểm của tờ giấy?

-Giảng bài: Mức độ đặc điểm của tờ giấy được thể hiện bằng cách tạo ra các từ ghép: trắng tinh, hoặc từ láy: trăng trắng, từ tính từ trắng đã cho ban đầu.

  Bài 2:

-Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.

-Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi.

-Gọi HS phát biểu, nhận xét đến khi có câu trả lời đúng.

-Kết luận: có 3 cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất.

+Tạo ra từ ghép hoặc từ láy với tính từ đã cho.

 -Thêm các từ : rất, quá ,lắm, và trước hoặc sau tính từ.

+Tạo ra phép so sánh.

- Hỏi: +Có những cách nào thể hiện mức độ của đặc điểm tính chất?

-Yêu cầu HS lấy các ví dụ về các cách thể hiện.

  Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.

-Yêu cầu HS tự làm bài.

   Hoa cà phê thơm đậm và ngọt nên mùi hương thường theo gió bay rất xa. Nhà thơ Xuân Diệu chỉ một lần đến đây ngắm nhìn vẽ đẹp của cà phê đã phải thốt lên:

   Cà phê thơm lắm em ơi

   Hoa cùng một điệu với hoa nhài .

   Trong ngà trắng ngọc, xinh và sáng.

   Như miệng em cười đâu đây thôi.

  Mỗi mùa xuân, Đắc Lắc lại khoát lên một màu trắng ngà ngọc và toả ra mùi thơm ngan ngát khiến đất trời trong những ngày xuân đẹp hơn, lộng lẫy hơn và tinh khiết hơn.

  Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.

-Yêu cầu HS trao đổi và tìm từ.

-Gọi HS dán phiếu lên bảng và đại diện đọc các từ vừa tím được.

-Gọi HS nhóm khác bổ sung.

+ Trò chơi : Thi đua 

3. Củng cố – dặn dò:

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà viết lại 20 từ tìm được và chuẩn bị bài sau.
	-1 HS đọc thành tiếng.

-4 HS ngồi 2 bàn trên dưới trao đổi, thảo luận để tìm câu trả lời.

-Trả lời.

a/. Tờ giấy màu trắng: Mức độ trắng bình thường.

b/. Tờ giấy màu trăng trắng: mức độ trắng ít.

c/. Tờ giấy màu trắng tinh: mức độ trắng phau.

+Ở mức độ trắng trung bình thì dùng tính từ trắng. Ởû mức độ ít trắng thì dùng từ láy trăng trắng. Ở mức độ trắng phau thì dùng từ ghép trắng tinh.

-Lắng nghe.

-1 HS đọc thành tiếng.

-2 HS ngồi cùng bàn trao đổi và trả lời câu hỏi.

-Trả lời: ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng cách:

+Thêm từ rất vào trước tính từ trắng = rất trắng.

+Tạo ra phép so sánh bằng cách ghép từ hơn, nhất với tính từ trắng = trắng hơn, trắng nhất.

-Lắng nghe.

-Trả lời theo ý hiểu của mình.

Ví dụ: tim tím, tím biếc, rất tím, đỏ quá, cao thất, cao hơn, thấp hơn…

-1 HS đọc thành tiếng.

-1 HS dùng phấn màu gạch chânnhững từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất, HS dưới lớp ghi vào vở nháp hoặc vở BTTV4.

- Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng.

- Chữa bài (nếu sai)

-1 HS đọc thành tiếng.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- HS trao đổi, tìm từ, HS ghi các từ tìm được vào phiếu.

- 2 nhóm dán phiếu lên bảng và đọc các từ vừa tìm được.

- Bổ sung những từ mà nhóm bạn chưa có.

- Cao cao, cao vời vợi, cao vọi,…

- Cao hơn, cao nhất, cao như núi, cao hơn núi,…

-Vui vui, vui vẻ, vui sướng,…

- Rất vui, vui lắm, vui quá,…

- Vui hơn, vui nhất, vui hơn tết, vui như Tết,…

- Lần lượt đọc câu mình đặc:

+Mẹ về làm em vui quá!
	- Nghe

- Đọc y/c bài

- Nhắc lại y/c bài

- Nhắc lại 1 từ: tim tím
- Nhắc lại y/c bài




.............................................................

Kể chuyện
THI KỂ CHUYỆN

I. MỤC TIÊU

A. Mục tiêu chung:

1.Kiến thức: 

- Kể được một câu chuyện về đồ chơi của mình hoặc của các bạn mầ em có dịp quan sát.

- Biết sắp xếp các sự việc theo một trình tự nhất định thành một câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa chuyện các bạn kể.

2.Kĩ năng: 

- Lời kể chân thực, tự nhiên, sáng tạo, kết hợp lời nói với cử chỉ điệu bộ.

- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn theo các tiêu chí đã nêu.

3.Thái độ:  Biết lắng nghe, nhận xét, đáng giá, lời kể của bạn.

B. Mục tiêu riêng: HS Phong, nhắc lại tên câu chuyện
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Đề bài viết sẵn trên bảng lớp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi hai học sinh kể lại câu chuyện đã nghe, đã học có nhân vật đồ chơi hoặc con vật gần gũi với trẻ.

- Nhận xét 

B. Dạy học bài mới (30’)

1. Giới thiệu bài (2’)

     Hôm nay các em sẽ kể những câu chuyện về đồ chơi của em hoặc của bạn em.

2. Hướng dẫn kể chuyện

a. Tìm hiểu đề bài

- Gọi học sinh đọc đề bài.

- Đọc, phân tích đề bài, dùng phấn mầu gạch chân từ ngữ: Đồ chơi của em, của các bạn. Câu chuyện của các em kể phải có thật, nghĩa là liên quan đến đồ chơi của em hoặc của bạn em. Nhân vật kể chuyện là em hoặc bạn em.

b. Gợi ý kể chuyện

- Gọi đọc nối tiếp 3 gợi ý và M.  

(?) Khi kể em nên dùng từ xưng hô như thế nào? 

(?) Em hãy giải thích câu chuyện về đồ chơi mà mình sẽ kể? 

c. Kể trước lớp

- Kể trong nhóm

- Kể trước lớp.

- Tổ chức thi kể trước lớp. Học sinh dưới lớp hỏi bạn về nội dung, các sự việc, ý nghĩa chuyện.

- Nhận xét chung 

C. Củng cố  dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh về nhà viết lại câu chuyện và chuẩn bị bài sau. 
	- Học sinh thực hiện.

- Nhận xét lời bạn kể.

- Học sinh nghe.

- Học sinh đọc to, lớp đọc thầm.

+ Khi kể chuyện xưng tôi, mình.

+ Em muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện vid sao em có con búp bê biết bò biết hát.

- …con thỏ nhồi bông của em..

- Học sinh cùng bàn kể chuyện, trao đổi ý nghĩa chuyện và sửa cho nhau.

- Học sinh thi kể.

- Nhận xét từng bạn kể.
	- Nghe

- Nhắc lại tên bài

Đọc đề bài theo bạn
- Nghe, theo dõi bạn kể


Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

A. MỤC TIÊU:  

A. Mục tiêu chung:

1.Kiến thức:  Củng cố về đổi các đơn vị đo khối lượng, diện tích đã học.

2.Kĩ năng: 

- Kĩ năng thực hiện tính nhân vói số có hai, ba chữ số.

- Các tính chất của phép nhân đã học.

- Lập công thức tính hình vuông. 
3.Thái độ:Hs biết vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan 

B. Mục tiêu riêng HS Phong: Tính máy tính 1 số phép tính

B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Đề bài tập 1 viết sẵn trên bảng phụ.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Ổn định tổ chức (1’)

B. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi học sinh chữa bài tập 5.

- Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh.

C. Bài mới: (30’)

1. Giới thiệu bài (2’) : Nêu mục tiêu và ghi tên bài trên bảng.

2. Hướng dẫn luyện tập: 

Bài 1:

- Yêu cầu tự làm bài.

- Chữa bài, yêu cầu nêu cách đổi đơn vị của mình.

(?) Nêu cách đổi 1200 kg = 12 tạ?

(?) Nêu các đổi 15000 kg = 15 tấn?

(?) Nêu các đổi 1000 dm2 = 10 m2?
Bài 2:

- Yêu cầu tự làm.                                                                                                           

 - Gọi HS nhận xét                             
Bài 3:

(?) Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

(?) áp dụng tính chất đã học để tính?
Bài 4:

- Gọi học sinh đọc đề bài.

- Yêu cầu tóm tắt bài toán.

(?) Để biết sau 1giờ 15 phút cả hai vòi chảy được bao nhiêu lít nước ta phải biết gì? 

- Yêu cầu học sinh làm bài.   

Bài 5:

a. 

(?) Nêu cách tính diện tích hình vuông?

(?) Gọi cạnh hình vuông là a thì diện tích hình vuông tính thế nào?

- Vậy công thứ tính diện tích hình vuông  là:

S = a x a

b. Yêu cầu học sinh tự làm.

- Nhận xét một học sinh làm bài.  

C. Củng cố dặn dò (3')

- Tổng kết giờ học.

- Về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau                                                                                                                 
	- Học sinh lên bảng.

- Học sinh lên bảng (mỗi học sinh 1 phần), cả lớp làm vào vở bài tập.

+ Học sinh 1: vid 100kg =1 tạ.

  Mà 1200 : 100 =12, nên 1200 kg =12 tạ.

+ Học sinh 2: Vì 1000 kg =1 tấn

  Mà 15000: 1000 =15, nên 15000 kg =15 tấn.

+ Học sinh 3: Vì 100dm2=1m2

  Mà 1000 : 100 =10, nên 1000dm2= 10m2

- Học sinh lên bảng, mỗi học sinh làm một phần (phần a, b phải đặt tính).         
 - Tính giá trị của biểu thức theo cách thuận tiện 

- Học sinh lên bảng, cả lớp làm vào vở BT                     
- Học sinh đọc đề.

- Tóm tắt bài toán.

+ Phải biết sau 1g 15 phút mỗi vòi chảy được bao nhiêu lít nước của hai vòi.

+ Phải biết một phút cả hai vòi chảy được bao nhiêu lít nước, sau đó nhân với tổng số phút 

- Học sinh lên làm.

Bài giải:

1g 15 phút = 75 phút

Trong một phút cả hai vòi chảy được là:

25 +15 = 40 (lít)

Trong 1h15’ cả hai vòi chảy được là:

40 x 75 = 3000 (lít)

             Đ/s: 3000 (lít).

- Nhận xét, sửa sai.

- Nêu yêu cầu, và làm bài tập vào vở.

- Lấy cạnh nhân cạnh a x a

- Ghi nhớ công thức.

- Nếu a = 25 m ; thì S = 25 x 25 = 625 (m2)

- Đổi chéo vở để kiểm tra nhau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	- Nghe

- Nhắc lại câu TL

- Theo dõi


____________________________________________

Tập làm văn

ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN

I. MỤC TIÊU:

A. Mục tiêu chung:

1.Kiến thức: 

- Củng cố những đặc điểm của bài văn kể chuyện.

2.Kĩ năng: 

- Kể được câu chuyện theo đề tài cho trước.

- Trao đổi với bạn để hiểu được ND, ý nghĩa, nhân vật, kiểu mở bài và kết bài trong văn kể chuyện của mình (bạn).

3.Thái độ: HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập có liên quan 

B. Mục tiêu riêng HS Phong: Nhắc lại tên bài; nêu lại tên các nhân vật trong truyện

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Bảng ghi sẵn các kiến thức cơ bản về văn kể chuyện. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của gv
	Hoạt động của học sinh
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ (5')

- Kiểm tra việc viết lại đoạn văn, bài văn của một số bạn chưa đạt yêu cầu.

B. Dạy học bài mới (30')

1. Giới thiệu bài (2’)

-…. ôn lại những kiến thức đã học về văn kể chuyện.

2. Hướng dẫn ôn luyện

Bài 1:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Yêu cầu trao đổi để trả lời câu hỏi.

- Gọi phát biểt.

(?) Đề 1 và 3 thuộc loại văn gì? Vì sao em biết?

- Kết luận trong ba đề trên…

Bài 2 + 3:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Gọi phát biểu về đề tài của mình chọn.

a. Kể trong nhóm

- Yêu cầu kể và trao đổi câu chuyện theo cặp.

- Treo bảng phụ.
	- Nghe.

- Học sinh đọc to.

- Trao đổi cùng bàn.

- Đề 2 thuộc loại văn kể chuyện. Vì đây là kể lại một chuỗi các sự việc có liên quan đến tấm gương rèn luyện thân thể và câu chuyện có ý nghĩa khuyên mọi người hãy học tập và làm theo tấm gương đó.

- Đề 1 thuộc loại văn viết thư vì đề bài yêu cầu.

- Đề 3 thuộc loại văn miêu tả vì đề bài yêu cầu.

- Học sinh tiếp nối đọc.

- Học sinh cùng bàn kể, trao đổi, sửa chữa, cho nhau theo gợi ý ở bảng phụ.
	- Nghe

- Nhắc lại tên bài

- Nhắc lại y/c bài

- Nghe

	Văn kể chuyện
	- Kể lại một chuỗi sự việc có đầu, có cuối, liên quan đến một hay một số nhân vật.

- Mỗi câu chuyện đều nói lên một điều có ý nghĩa.
	

	Nhân vật
	- Là người hay các con vật, đồ vật, câu cối, …. được nhân hoá.

- Hành động, lời nói, suy nghĩ,… của nhân vật nói lên tính cách nhân vật.

- Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu góp phần nói lên tính chất, thân phận của nhân vật.
	

	Cốt truyện
	- Cốt truyện thường có 3 phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc.

- Có 2 kiểu mở bài (trực tiếp hay gián tiếp).

- Có hai kiểu kết bài (mở rộng và không mở rộng).
	

	b. Kể trước lớp

- Tổ chức thi kể.

- Khuyến khích lắng nghe và hỏi bạn theo gợi ý bài tập 

C. Củng cố  dặn dò (3')

- Nhận xét tiết học.

- Về ghi lại các kiến thức cần nhớ về thể loại văn kể chuyện và chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh thi kể.

- Hỏi và trả lời về nội dụng truyện.
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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

· Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.

· Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học

· Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp

2. Kĩ năng:

· Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.

· Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.

3. Thái độ

· Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao

· Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. CHUẨN BỊ LÊN LỚP

1. Chuẩn bị của giáo viên

· Sổ chủ nhiệm

· Giáo án sinh hoạt

· Nội dung và kế hoạch tuần tới

· Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.

2. Chuẩn bị của học sinh

· Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..

· Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.

III. PHẦN LÊN LỚP

1. Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài

2. Các hoạt động

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	10 phút

10 phút

8 phút

10 phút
	Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn cán sự lớp báo cáo tình hình học tập trong tuần qua (tuần 12 )

Hoạt động 2: Giáo viên chủ nhiệm

- Nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua về tất cả các mặt

- Đề xuất, khen thưởng các em có tiến bộ so với tuần trước (các em yếu kém)

- Phê bình những em vi phạm:

+ Tìm hiểu lí do khắc phục

+ Cảnh báo trước lớp những em cố tình vi phạm, hoặc phạt lao động, nặng hơn thì mời phụ huynh.

Hoạt động 3: Đề ra phương hướng cho tuần sau

Nhận xét và đưa ra phương hướng cho tuần sau.

Hoạt động 4: Sinh hoạt văn nghệ

· Lớp phó văn thể bắt bài hát tập thể

· Lớp trưởng hoặc các lớp phó khác tổ các trò chơi
	- Lớp trưởng: báo cáo những mặt được và chưa được trong tuần.

+ Lớp thực hiện tốt về học tập,còn một số bạn vi phạm là : Duy, Minh, Tùng.

+ Về nề nếp: còn hiện tượng đi học muộn: Đức Phong

+ Các hoạt động khác bình thường.

- Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.

+Tổ 1: Duy không học và làm bài cũ.

+Tổ 2: Quân, Vinh, Phong không học bài cũ.

+Tổ 3: Minh không mang đủ sách vở.  Tùng không học bài cũ

- Lớp phó học tập: báo cáo tình hình học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy bài  đầu giờ và bài mới trong tuần  .

- Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ vào các buổi hàng tuần.

- Lớp phó lao động: báo cáo tình hình vệ sinh của lớp trong tuần  .

- Cờ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ trực về nề nếp, học tập.

Phương hướng, kế hoạch hoạt động:

+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể, nói chuyện…

+ Học tập: khắc phục tình trạng không thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng bài.

+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế hoạch lao động do trường đề ra.

+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.
· Lớp hát tập thể

· Chơi trò chơi.


         3. Dặn dò: (5 phút)

    -  Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt là các em yếu, kém.

    -  Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.

____________________________________________

CHỦ ĐỀ: CHĂM HỌC, CHĂM LÀM, 

TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

BÀI 7. GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP

I. MỤC TIÊU
- Hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gì môi trường xanh sạch đẹp.
- Rèn luyện thói quen tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh trường lớp, chỗ ở và nơi công cộng.

- Có ý thức bảo vệ môi trường sạch sẽ.

II. ĐỒ DÙNG
- Tài liệu KNS ( 28-31)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	A. Bài cũ:

- Nêu phương pháp tìm kiếm và xử lí thông tin trong học tập có hiệu quả nhất?

- Những điều cần tránh trong quá trình tìm kiếm và xử lí thông tin ?

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. HĐ 1: Đọc truyện Bạn đội viên xuất sắc

- GV yêu cầu HS thảo luận BT1.

- Em học tập được gì từ tấm gương của bạn Nam ?

- Em đã làm gì để giữ gìn vệ sinh môi trường ?

- Em cùng các bạn lên kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy xanh sạch đẹp…

- GV chốt.

BT2: Gọi HS đọc yêu cầu

- Gọi HS đọc bài làm.

BT3: Kể nhưng việc làm của em và các bạn làm để giữ gìn vệ sinh nới ở.

3. HĐ 2: Bài học

- HS đọc và nêu nội dung bài học, các điều nên tránh (T 30, 31)

4. HĐ3: Đánh giá

- HS tự đánh giá.

- GV nhận xét, đánh giá.

- Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày. Chuẩn bị bài 8
	- HS lắng nghe, suy nghĩ  thảo luận.

- HS làm BT trong SGK

- HS lắng nghe, suy nghĩ , thảo luận các tình huống trong SGK

- HS nối tiếp trả lời câu hỏi.

- HS nêu việc làm của mình.

- HS làm việc nhóm, ghi lại hoạt động em và các bạn làm được SGK/29.

- Đọc bài, làm việc cá nhân.

- HS ghi lại các việc đã làm được: vứt rác đúng nơi quy định, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm,...

- HS nêu nội dung bài học. 
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